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 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP KẾT QUẢ SAT NĂM 2024 

(Cập nhật đến 16g00 ngày 16/7/2024) 
 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh 

1 58002228 Nguyễn Phúc Duy An 14/02/2006 

2 60000534 Nguyễn Thanh An 27/01/2006 

3 02002374 Lê Nguyễn Minh Anh 28/03/2006 

4 02004404 Nguyễn Ngọc Minh Anh 22/10/2006 

5 01005924 Trần Như Anh 25/11/2006 

6 02022614 Ngô Khải Ca 22/02/2006 

7 02004814 Trần Minh Chánh 03/01/2006 

8 40019151 Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu 16/04/2006 

9 33003317 Đặng Phúc Mạnh Cường 30/09/2006 

10 02004836 Phạm Nguyễn Tuấn Đạt 30/06/2006 

11 51000774 Lê Minh Ngọc Diệp 13/11/2006 

12 02004558 Lê Trọng Minh Duy 28/02/2006 

13 01018863 Đinh Phạm Nguyên Hằng 13/12/2006 

14 01019353 Đỗ Minh Hằng 07/12/2006 

15 50005556 Huỳnh Kim Khánh Hoàng 30/10/2006 

16 02004972 Đỗ Xuân Huy 05/03/2006 

17 01033497 Nguyễn Kim Gia Huy 07/07/2006 

18 02005106 Lương Ngọc Anh Khoa 31/01/2006 

19 02005452 Hoàng Bảo Lan 23/02/2006 

20 30005574 Hoàng Trần Thục Linh 18/06/2006 

21 02017773 Lê Kim Khánh Linh 23/11/2006 

22 40019410 Nguyễn Phương Linh 08/07/2006 

23 02083434 Hồ Phạm Nhật Minh 12/04/2006 

24 02005004 Hoàng Trọng Huy Minh 11/01/2006 

25 02005561 Nguyễn Tiến Minh 15/09/2006 

26 02005565 Phan Ngọc Minh 06/02/2006 

27 02005574 Đặng Monica 03/08/2006 

28 02000952 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 17/03/2006 

29 22015802 Trần Ngọc Thảo Nguyên 09/12/2006 

30 02005189 Ung Nguyễn Thanh Nguyên 26/01/2006 
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Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh 

31 04012154 Trần Tân Nhật 03/04/2006 

32 02005265 Hoàng Huy Phúc 05/07/2006 

33 02005285 Mạc Gia Phụng 22/08/2006 

34 55008146 Nguyễn Ngọc Trúc Phương 15/03/2006 

35 38001860 Nguyễn Phúc Sang 03/03/2006 

36 02001145 Lê Phụng Sơn 30/06/2006 

37 02048565 Lê Quốc Thắng 26/01/2006 

38 02010261 Vương Ngọc Hồng Thảo 27/11/2006 

39 02050911 Huỳnh Trung Tín 13/05/2005 

40 02000542 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm 31/08/2006 

41 02010315 Nguyễn Thùy Trâm 23/08/2006 

42 02050989 Phạm Hoàng Anh Trí 10/12/2005 

43 02005354 Nguyễn Phạm Quốc Việt 02/10/2006 
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